
STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ 153

1 Siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh 189C Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

2 Siêu thị Vinmart Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, quận 1

3 Chợ Bến Thành Công trường Quách Thị Trang, phường Bến Thành, quận 1

4 Chợ Thái Bình 111 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

5 Chợ Tân Định 48 Mã Lộ, phườn, phường  Tân Định, quận 1

6 Chợ Tôn Thất Đạm Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1

7 Chợ Đakao 23 -25 Nguyễn Huy Tự, phường Đakao, quận 1

8 Cửa hàng Satrafoods LÊ THỊ RIÊNG 2-4-6 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1

9 Cửa hàng Satrafoods LƯƠNG HỮU KHÁNH 12 Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1

10 Cửa hàng Satrafoods LÊ THÁNH TÔN 204-206 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Quận 1

11 Cửa hàng Satrafoods ĐINH TIÊN HOÀNG 177 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1

12 Cửa hàng Satrafoods LÝ TỰ TRỌNG Khu C, Bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1

13 Cửa hàng Fastfoods PHAN CHU TRINH (HALAL) 15 - 17 Phan Chu Trinh, P.Bến Thành, Q.1

14 Cửa hàng Fastfoods BV NHI ĐỒNG 2 Khu C, Bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1

15 Cửa hàng CO.OPFOOD PASTEUR 95 Pasteur, Quận 1, TP.HCM

16 Cửa hàng CO.OPFOOD CC TRẦN QUANG KHẢI 214 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

17 Cửa hàng CO.OPFOOD 23/9 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

18 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ ĐINH TIÊN HOÀNG 45 45 Đinh Tiên Hoàng P.Bến Nghé Quận 1, Tp.HCM

19 Cửa hàng VM+ HCM 331C Trần Hưng Đạo 331C Trần Hưng Đạo - phường Cô Giang - quận 1

20 Cửa hàng VM+ HCM 95C Nguyễn Văn Thủ 95C Nguyễn Văn Thủ - phường Đa Kao - quận 1

21 Cửa hàng VM+ HCM 91 Điện Biên Phủ 91 Điện Biên Phủ - phường Đa Kao - quận 1

22 Cửa hàng VM+ HCM 98 Ng Đình Chiểu 98 Nguyễn Đình Chiểu - phường Đa Kao - quận 1

23 Cửa hàng VM+ HCM 17-19-21 Lý Tự Trọng Số 17-19-21 Lý Tự Trọng - phường Bến Nghé - quận 1

24 Cửa hàng VM+ HCM 45 Cô Giang Số 45 - đường Cô Giang - phường Cầu Ông Lãnh - quận 1

25 Cửa hàng VM+ HCM 57-59 Đỗ Quang Đẩu Chung cư 57-59 - đường Đỗ Quang Đẩu - phường Phạm Ngũ Lão - quận 1

26 Cửa hàng VM+ HCM Trần Quang Khải 68/5A Trần Quang Khải - phường Tân Định - quận 1

27 Cửa hàng VM+ HCM 172 Đinh Tiên Hoàng 172 Đinh Tiên Hoàng - phường Đa Kao - quận 1

28 Cửa hàng VM+ HCM 156 Lê Lai 156 Lê Lai  - phường Bến Thành - quận 1

29 Cửa hàng VM+ HCM Ng Cảnh Chân TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân - phường Cầu Kho - quận 1

30 Cửa hàng VM+ HCM 33 Lý Văn Phức 33 Lý Văn Phức - phường Tân Định - quận 1

31 Cửa hàng VM+ HCM Golden River A3. SH10 Tầng 1 - khối nhà HH6-3 - Dự án Khu Trung Tâm Phức Hợp Sài Gòn – Ba Son - Số 02 Tôn Đức Thắng - phường Bến Nghé - quận 1

32 Cửa hàng VM+ HCM 37 Hồ Hảo Hớn 37 Hồ Hảo Hớn - phường Cô Giang - quận 1

33 Cửa hàng VM+ HCM CC Central Garden - S0329 S0329, Tầng 3, Cao ốc Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1

34 Cửa hàng VM+ HCM 71 Đề Thám 71 Đề Thám, P. Cô Giang, Q.1

35 Cửa hàng VM+ HCM 339DE Nguyễn Cảnh Chân 339DE Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

36 Cửa hàng AEONCITIMART 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Q1
37 Cửa hàng B's mart 38/1 Bis Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q. 1 
38 Cửa hàng B's mart 56 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1
39 Cửa hàng B's mart 76-78 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1
40 Cửa hàng B's mart 39 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
41 Cửa hàng Circle K 36 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
42 Cửa hàng Circle K 69 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
43 Cửa hàng Circle K 238 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
44 Cửa hàng Circle K 148 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
45 Cửa hàng Circle K 50 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
46 Cửa hàng Circle K 201 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
47 Cửa hàng Circle K 65C Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
48 Cửa hàng Circle K 45 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
49 Cửa hàng Circle K 27Bis Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
50 Cửa hàng Circle K 273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
51 Cửa hàng Circle K 54 Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
52 Cửa hàng Circle K 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
53 Cửa hàng Circle K 11 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1
54 Cửa hàng Circle K 40 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
55 Cửa hàng Circle K 71 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
56 Cửa hàng Circle K 8A/11D1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1



57 Cửa hàng Circle K 162 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
58 Cửa hàng Circle K 32 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
59 Cửa hàng Circle K 327 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
60 Cửa hàng Circle K 257A Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
61 Cửa hàng Circle K 243 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
62 Cửa hàng Circle K 173 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
63 Cửa hàng Circle K 82 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
64 Cửa hàng Circle K 59 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 Cửa hàng Circle K 250 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
66 Cửa hàng Circle K 146B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
67 Cửa hàng Circle K 15 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
68 Cửa hàng Circle K 244 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
69 Cửa hàng Circle K A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
70 Cửa hàng Circle K 40 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1
71 Cửa hàng Circle K 55 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
72 Cửa hàng Circle K 1 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
73 Cửa hàng Circle K 131 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
74 Cửa hàng Circle K 165-167 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
75 Cửa hàng Circle K 57 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
76 Cửa hàng Circle K 32 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1
77 Cửa hàng Circle K 2 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
78 Cửa hàng Circle K 24 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
79 Cửa hàng Circle K 52 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1
80 Cửa hàng Circle K 175 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
81 Cửa hàng Circle K 104 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
82 Cửa hàng Circle K 141 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
83 Cửa hàng Circle K 271 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
84 Cửa hàng Circle K 15C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Quận 1
85 Cửa hàng Circle K 15B8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
86 Cửa hàng Circle K 69 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1
87 Cửa hàng GS25 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
88 Cửa hàng GS25 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
89 Cửa hàng GS25 56 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
90 Cửa hàng GS25 122D Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
91 Cửa hàng GS25 Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
92 Cửa hàng GS25 239 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
93 Cửa hàng GS25 39 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1
94 Cửa hàng GS25 17 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1
95 Cửa hàng Ministop 02 Trần  Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1
96 Cửa hàng Ministop 19-21-23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
97 Cửa hàng Ministop 16 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
98 Cửa hàng Ministop 38 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1
99 Cửa hàng Ministop 124 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

100 Cửa hàng Ministop 79 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
101 Cửa hàng Ministop 75 (Tầng 1) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1
102 Cửa hàng Ministop 114 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
103 Cửa hàng Ministop 41 - 43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1
104 Cửa hàng Ministop 110 - 112 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
105 Cửa hàng Ministop TK 17/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1
106 Cửa hàng Ministop 216C Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1
107 Cửa hàng Ministop 26 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
108 Cửa hàng Ministop 101 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
109 Cửa hàng Ministop 11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

110 Cửa hàng Ministop A2SH09 tầng trệt và tầng 01 tòa A2 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

111 Cửa hàng Ministop 107/1 Bùi Viện, Phường  Phạm Ngủ Lão,Quận 1
112 Cửa hàng Ministop 66A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
113 Cửa hàng Ministop 317 Phạm Ngũ Lão, Phường  Phạm Ngủ Lão,Quận 1
114 Cửa hàng Ministop 21 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
115 Cửa hàng Ministop 21 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
116 Cửa hàng Vissan 251 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1
117 Cửa hàng Vissan 40 - 42 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1
118 Cửa hàng Vissan 21-23 Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1
119 Cửa hàng Co.op Smile 43 Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 

120 Cửa hàng Co.op Smile TK38/1 Nguyễn Cảnh Trân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

121 Cửa hàng Co.op Smile 002 Lo A4 Chung cu 1A-1B Nguyen Dinh Chieu, P. Dakao, Q. 1, TP.HCM

122 Cửa hàng Cheers 171 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
123 Cửa hàng Cheers 150 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
124 Cửa hàng Cheers 18 Đường Cao Bá Quát, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
125 Cửa hàng Cheers 267 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
126 Cửa hàng Cheers 157 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1
127 Cửa hàng Cheers 43 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
128 Cửa hàng Cheers 18 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
129 Cửa hàng Cheers 307 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1
130 Cửa hàng Cheers 45 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1
131 Cửa hàng Cheers 608 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1
132 Cửa hàng FamilyMart 20 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1
133 Cửa hàng FamilyMart B1 floor, 54-56 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1
134 Cửa hàng FamilyMart 134 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1
135 Cửa hàng FamilyMart 58 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1
136 Cửa hàng FamilyMart 210B/1 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1
137 Cửa hàng FamilyMart 97-99 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1
138 Cửa hàng FamilyMart 234 Đề Thám, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1
139 Cửa hàng FamilyMart 49 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1
140 Cửa hàng FamilyMart 21B Ng Đình Chiểu , P.Đa Kao, Q1
141 Cửa hàng FamilyMart 125 Cống Quỳnh, P. Ng Cư Trinh, Q.1
142 Cửa hàng FamilyMart 11C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé,  Q.1
143 Cửa hàng FamilyMart 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1
144 Cửa hàng FamilyMart 125 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1
145 Cửa hàng FamilyMart 158 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1
146 Cửa hàng FamilyMart 53 Nguyễn Du, P Bến Nghé Q1



147 Cửa hàng FamilyMart 33A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1
148 Cửa hàng FamilyMart 8A/3D1 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1
149 Cửa hàng FamilyMart 163 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q1,HCM
150 Cửa hàng FamilyMart 222 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1
151 Cửa hàng FamilyMart 324 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1
152 Cửa hàng FamilyMart 2 Ngô Văn Năm, P.Bến Thành, Q.1

153 Cửa hàng FamilyMart 09 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM


